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STT Tên thực đơn Các món ăn cho trẻ
24-36 tháng tuổi 36-72 tháng tuổi

1 Thứ 2 tuần 1+3

1. Cơm trắng 1. Cơm trắng
2. Thịt heo kho đậu phụ sốt cà
chua 2. Thịt heo kho đậu phụ sốt cà chua
3. Canh rau xanh nấu thịt bò 3. Canh rau xanh nấu thịt bò
4. Bánh Bông lan 4. Bánh Bông lan
5. Cháo Tôm 5. Cháo Tôm

2 Thứ 3 tuần 1+3

1. Cơm trắng 1. Cơm trắng
2. Cá + thịt heo sốt cà chua 2. Cá + thịt heo sốt cà chua
3. Canh bí đỏ nấu đậu phụng +
thịt bò

3. Canh bí đỏ nấu đậu phụng + thịt
bò

4. Chuối 4. Chuối
5. Bún xương heo 5. Bún xương heo

3 Thứ 4 tuần 1+3

1. Thịt gà+ các loại rau, củ 1. Thịt gà+ các loại rau, củ
2. Súp 2. Súp
3. Cơm gà 3. Cơm gà
4. Bánh gạo One One 4. Bánh gạo One One
5. Cháo thịt heo 5. Cháo thịt heo

4 Thứ 5 tuần 1+3

1. Thịt bò sốt các loại rau củ 1. Thịt bò sốt các loại rau củ
2. Canh bí đao nấu thịt heo 2. Canh bí đao nấu thịt heo
3. Cơm trắng 3. Cơm trắng
4. Thanh long 4. Thanh long
5. Bún thịt heo + củ cà rốt 5. Bún thịt heo + củ cà rốt

5 Thứ 6 tuần 1+3

1. Cơm trắng 1. Cơm trắng
2. Thịt heo kho trứng cút sốt cà
chua

2. Thịt heo kho trứng cút sốt cà
chua

3. Canh rau xanh nấu thịt bò 3. Canh rau xanh nấu thịt bò
4. chuối 4. chuối
5. Cháo thịt bò 5. Cháo thịt bò
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